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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

MÔN: TOÁN LỚP 5 

Năm học 2010 - 2011 

(Thời gian làm bài 60 phút) 

MÃ §Ò: 15057  

 

C©u 1:
 5

1
 của 120m là: 

A. 
120

5
m B. 600m C. 20m D. 24m 

C©u 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2m2 34cm2 = …….cm2 là : 

A. 20034cm2 B. 2034cm2 C. 23400cm2 D. 234cm2 

C©u 3: Chữ số thích hợp viết vào ô trống của 7864 để được số chia hết cho cả 2 và 5 là : 

A. 7 B. 6 C. 0 D. 5 

C©u 4: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 15cm và 26cm, chiều cao 2dm. Diện tích 

của hình thang đó là: 

A. 0,41dm2 B. 4100cm2 C. 41cm2 D. 410cm2 

C©u 5: Kết quả đúng của phép tính: 14 năm 7 tháng – 5 năm 2 tháng = ……là 

A. 9 năm 7 tháng B. 9 năm 4 tháng C. 9 năm 5 tháng D. 9 năm 6 tháng 

C©u 6: Hình thang có diện tích 88 cm2, chiều cao là 4 cm. Tổng độ dài hai đáy là : 

A. 40 cm B. 44 cm C. 36 cm D. 24 cm 

C©u 7: Hình tròn có chu vi là C = 753,6 dm. Bán kính hình tròn là : 

A. 80 dm B. 120 dm C. 110 dm D. 100 dm 

C©u 8: Chọn câu trả lời sai. 
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A. 40,08 % + 5,22 %  = 45,3 % B. 96 % : 4 = 24 % 

C. 85,7 % - 29,5 % = 56,2 % D. 4,7 % x 3  = 14 % 

C©u 9: Tích của 10,007 và 100 là: 

A. 100,7 B. 100,07 C. 1000,7 D. 1000,07 

C©u 10: Tìm x biết  :     x + 7,18 = 20,36 – 1,78 

A. x = 11,4 B. x = 14,1 C. x = 11,04 D. x = 25,76 

C©u 11: Kết quả của phép tính   
2

5
  :   

4

3
  là : 

A. 
6

9  
B. 

3

10  
C. 

8

20  
D. 

5

20  

C©u 12: Thể tích của hình lập phương có cạnh 5 dm là: 

A. 125 dm3 B. 25 dm3 C. 105 dm3 D. 85 dm3 

C©u 13: Tính :  12 phút 25 giây x 5 

A. 60 phút 120 giây B. 62 phút 120 giây  

C. 60 phút 5 giây  D. 62 phút 5 giây 

C©u 14: Lan có nhiều hơn Hà 18 viên bi và bằng 
5

2
 số bi của Hà có. Số viên bi của mỗi bạn 

có là: 

A. 15 viên bi và 33 viên bi B. 13 viên bi và 31 viên bi 

C. 12 viên bi và 30 viên bi D. 14 viên bi và 32 viên bi 

C©u 15: Chọn đáp án đúng. 

Rút gọn phân số 
96

150
 được phân số tối giản là: 

A. 
25

16  
B. 

9

15  
C. 

48

75  
D. 

16

25  
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C©u 16:
 

7

100
m3 được chuyển thành số thập phân như sau: 

A. 0,7m3 B. 0,07m3 C. 0,007m3 D. 7m3 

C©u 17: Trong bảng đơn vị đo diện tích: Đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé liền kề? 

A. 1000 lần B. 1 lần C. 10 lần D. 100 lần 

C©u 18: Một lớp có 16 nữ và 24 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của 

lớp đó là: 

A. 40% B. 30% C. 45% D. 35% 

C©u 19: Kết quả của phép tính 90%: 5 là: 

A. 15% B. 17% C. 18% D. 19% 

C©u 20: Thể tích của một hình lập phương là 1 m3. Độ dài cạnh của hình lập phương là: 

A. 2 m B. 1,5 m C. 0,5 m D. 1 m 

C©u 21: Một mặt bàn hình tròn có đường kính 120cm. Vậy diện tích của mặt bàn đó là: 

A. 113,04m2 B. 11,304m2 C. 11304m2 D. 1,1304m2 

C©u 22: Tìm y: y + 
3

7
= 4 

A. y= 
4

3

 
B. y=

3

5

 
C. y = 

5

3

 
D. y = 

4

7

 

C©u 23: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp chữ nhật có 

chiều dài 20cm, chiều rộng 14cm và chiều cao là 10cm. Vậy diện tích miếng bìa dùng để làm 

hộp là: (Không tính các mép dán) 

A. 96cm2 B. 906cm2 C. 9600cm2 D. 960cm2 

C©u 24: Một người bán hàng bị lỗ 50 000 đồng và số tiền đó bằng 5% số tiền vốn bỏ ra. Để 

tính số tiền vốn của người đó , ta cần tính : 
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A. 50 000  :  5  B. 50 000  x  5  :  100  

C. 50 000   x   100   :   5 D. 50 000   x   5 

C©u 25: Tìm x biết 4,25   x + 5,75   x = 30 . Vậy giá trị của x là: 

A. 20 B. 10 C. 3 D. 5 

C©u 26: Chữ số 3 trong số thập phân    72,364  có giá trị là : 

A. 
3

1000  
B. 

3

10  
C. 

3

100  
D. 3 

C©u 27: Chu vi của một hình tam giác là 37,25dm, chu vi của một hình chữ nhật là 

55,162dm. Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình tam giác là: 

A. 18,91dm B. 18,912dm C. 17,91dm D. 17,912dm 

C©u 28: Phân số thập phân 
2010

1000
 viết dưới dạng số thập phân là ; 

A. 201,0 B. 0,2010 C. 2,010 D. 20,10 

C©u 29: Trong một tam giác có tất cả bao nhiêu đường cao? 

A. 4 đường cao B. 2 đường cao C. 3 đường cao D. 1 đường cao 

C©u 30:
 8

5
 của 56 là 

A. 48 B. 56 C. 35 D. 40 

 

----------------- HÕt ----------------- 

 


